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1 Nguyễn Hoàng Thiên Bảo 27/02/1992 Tp. Hồ Chí Minh 5.0 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

2 Đặng Văn Điệp 19/01/1990 Tiền Giang 8.0 8.0 7.5 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 7.9 7.5 7.0 7.8

3 Nguyễn Thị Huyền Diệu 21/01/1990 Bạc Liêu 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.8 7.0 9.0 8.0

4 Phạm Thị Dịu 14/08/1991 Nam Định 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.6 7.5 7.0 7.7

5 Võ Minh Dương 15/07/1986 Long An 8.0 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0

6 Phạm Thị Thuỳ Duyên 08/03/1992 Phú Yên 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 8.2 8.0 8.0 7.9

7 Ngô Văn Giô 12/08/1991 Đồng Tháp 8.0 8.0 7.5 8.0 9.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.1

8 Đỗ Ngọc Hà 27/07/1989 Tp. Hồ Chí Minh 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 7.5 8.0 8.2 8.0 8.0 8.0

9 Nguyễn Thị Hà 10/01/1991 Bắc Ninh 8.0 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.0 7.9 8.0 8.0 7.9

10 Phan Ngọc Hân 31/10/1992 Long An 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 8.3 7.0 8.0 7.9

11 Trịnh Hồng Hạnh 10/06/1990 Kiên Giang 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 7.5 8.8 8.0 8.0 8.1

12 Đoàn Thị Mỹ Hạnh 24/09/1992 Ninh Thuận 8.5 8.0 7.5 9.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.8 7.0 8.0 8.1

13 Nguyễn Thị Ánh  Hoa 10/11/1991 Bà Rịa - Vũng Tàu 8.5 8.0 8.5 8.5 9.0 8.0 9.0 8.0 9.0 8.0 9.0 8.5

14 Nguyễn Thị Hồng Hoa 18/09/1992 Ninh Thuận 8.0 8.0 7.5 8.0 9.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.1

15 Lê Thị Ngọc Huyền 05/01/1992 Long An 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.5 8.5 8.0 8.2

16 Huỳnh Bảo Đăng Khoa 10/08/1991 Ninh Thuận 9.0 9.0 8.5 9.5 9.0 9.0 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0 8.9

17 Mai Văn Đăng Khoa 28/09/1992 Đồng Tháp 8.5 9.0 7.5 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 7.7 7.0 8.0 7.9

*****

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT
LỚP: PHÂN TÍCH THỰC PHẨM 15 L (lớp lẻ)

Tên học viên

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
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18 Nguyễn Thị Kiển 16/04/1992 Quảng Ngãi 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 8.4 7.5 7.0 7.8

19 Nguyễn Thị Thúy Kiều 02/10/1991 Quảng Ngãi 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 7.5 8.7 8.0 8.0 8.1

20 Nguyễn Thị Kim Liên 12/05/1991 Bình Thuận 8.5 8.0 8.5 9.0 9.0 8.0 9.0 8.0 8.6 8.0 9.0 8.5

21 Nguyễn Vũ Mỹ Loan 23/11/190 Tp. Hồ Chí Minh 8.5 8.0 8.0 8.0 9.0 8.0 8.0 8.0 7.6 7.0 9.0 8.1

22 Bùi Thị Luyến 23/10/1990 Gia Lai 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.3 8.0 7.0 8.0

23 Nguyễn Thị Ngọc Mai 29/04/1992 Nghệ An 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 8.1 8.0 8.0 7.9

24 Nguyễn Thị Trà Mi 14/11/1992 Long An 7.5 8.0 8.0 8.5 9.0 8.0 8.0 7.0 8.5 8.0 8.0 8.0

25 Châu Thị Hồng Mỹ 04/01/1992 Bình Định 8.0 8.0 7.5 8.0 9.0 8.0 8.5 8.0 8.1 8.5 8.0 8.1

26 Nguyễn Thị Nga 23/03/1991 Phú Yên 8.0 8.0 8.5 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.6 8.5 8.0 8.2

27 Nguyễn Thị Thuý Nga 03/01/1991 Bình Thuận 8.0 8.0 8.5 8.5 9.0 8.5 8.0 7.5 9.0 8.0 8.0 8.3

28 Phạm Thị Kiều Nhi 01/01/1992 Ninh Thuận 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.5 8.5 8.0 8.2

29 Phạm Thị Kiều Oanh 28/12/1991 Bình Thuận 8.0 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.7 8.0 7.0 8.1

30 Nguyễn Thị Thu Phương 20/09/1992 Tp. Hồ Chí Minh 8.5 8.0 7.5 9.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.7 7.0 8.0 8.1

31 Trần Thị Kim Qui 28/09/1991 Bình Thuận 8.0 8.0 7.5 8.5 8.0 8.5 8.0 8.0 8.9 8.0 9.0 8.2

32 Huỳnh Ngọc Rạng 10/11/1991 Bến Tre 7.5 9.0 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 7.0 8.5 8.0 8.0 8.0

33 Cao Thị Mỹ Sứ 10/01/1992 Bình Phước 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.0 8.1 8.0 8.0 7.9

34 Nguyễn Thị Tuyết Sương 21/10/1990 Đồng Nai 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 7.0 9.0 8.0

35 Nguyễn Thị Nguyên Thảo / / 1990 Trà Vinh 8.0 9.0 8.5 8.0 9.0 8.0 8.5 8.0 8.2 8.5 8.0 8.3

36 Nguyễn Thị Kim Thu 13/03/1992 Đồng Tháp 8.5 8.0 7.5 9.0 9.0 8.0 8.5 8.0 8.7 7.0 8.0 8.2

37 Phan Thị Thanh Thuý 24/09/1991 Bến Tre 8.0 8.0 7.5 8.5 8.0 8.5 8.0 8.0 9.0 8.0 9.0 8.2

38 Huỳnh Thị Ngọc Thuỷ 20/09/1991 Tp. Hồ Chí Minh 8.0 8.0 7.5 8.5 8.0 8.5 8.0 8.0 9.0 8.0 9.0 8.2

39 Trần Thị Tiến 25/03/1991 Quảng Ngãi 8.0 8.0 8.5 8.5 9.0 8.5 8.0 7.5 9.0 8.0 8.0 8.3

40 Nguyễn Văn Tiền 25/11/1991 Tiền Giang 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.4 8.0 7.0 7.9

41 Đặng Trung Tính 10/06/1992 Bến Tre 7.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 7.5 7.0 7.6 7.0 8.0 7.7
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42 Tạ Thị Vui 20/02/1991 Bình Thuận 8.5 8.0 8.5 9.0 8.0 8.0 9.0 8.0 8.6 8.0 9.0 8.4

43 Lưu Quế Xung 29/07/1988 Tp. Hồ Chí Minh 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 7.7 8.0 7.0 7.8

44 Đặng Thị Ngọc Yến 16/07/1990 Tiền Giang 8.5 8.0 7.5 7.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.7 7.0 8.0 7.9

Tp.Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 09 năm 2012

Người lập

Phan Vĩnh Hưng

Trưởng khoa
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